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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

TỈNH SƠN LA 

 
Bản án số: 63/2018/HS-ST 

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN- TỈNH SƠN LA 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Bà Phạm Thị Thanh Nga 

          - Các hội thẩm nhân dân: Ông Phùng Quốc Quân 

                 Ông Cầm Văn Tổ 

        - Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Đinh Thị Phương Thúy – Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Mai Sơn. 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Lan Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

67/2018/HSST ngày 11 tháng 5 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 70/2018/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo: 

Ng   n Vi t L;  Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 22 

tháng 4 năm 1971. Tại huyện Mai Sơn, Sơn La; nơi đăng ký HKTT và ch  ở 

hiện nay: Tiểu khu A, thị tr n B, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; chức vụ, 

đoàn thể, đảng phái: không; trình độ học v n: 12/12; con ông Nguyễn Trọng C 

 đ  chết  và con  à Quách Thị D; có v : Nguyễn Thị H  đ  ly hôn năm 2011); 

con: chưa có; tiền án: không; tiền sự: không;  ị  ắt, tạm giam ngày 24 tháng 01 

năm 2018. Có mặt tại phiên tòa. 

Người làm chứng: Nguyễn Hải K. Sinh năm 1993. Trú tại: Tiểu khu M, 

x  N, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đư c tóm tắt như sau: 

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22.01.2018 Nguyễn Việt L mang theo số tiền 

480.000VNĐ đi  ộ từ nhà đến trung tâm y tế huyện Mai Sơn thuộc tiểu khu 17, 

thị tr n B, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để uống thuốc Methadone, sau đó sẽ đi 

tìm mua ma túy về để sử dụng và  án kiếm lời. Khi đi đến khu vực cổng trung 

tâm y tế L gặp 01 người đàn ông không quen  iết, người đàn ông hỏi  án ma túy 

cho L, L đồng ý và l y trong người 480.000VNĐ đưa cho người đàn ông. Người 
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đàn ông cầm tiền và đi khoảng 5 phút sau quay lại đưa cho L 01 gói nilon màu 

xanh. L cầm gói nilon trong lòng  àn tay trái  L không mở ra kiểm tra  rồi vào 

trung tâm y tế uống Methadone sau đó đi về nhà. Khi về đến nhà L mở gói ma 

túy vừa mua đư c ra kiểm tra thì th y  ên trong có 06 viên hồng phiến và 01 gói 

đư c gói  ằng gi y màu trắng có dòng kẻ  ên trong có 01 túi nilon màu xanh 

chứa hêrôin, sau đó L gói lại như  an đầu và c t vào tủ tại phòng ngủ mục đích 

để sử dụng dần và  án kiếm lời. Đến ngày 23.01.2018 L sử dụng hết 3,5 viên 

hồng phiến và một phần hêrôin   ằng hình thức hít . Số ma túy còn lại L dùng 

mảnh gi y  ạc màu trắng gói 01 viên hồng phiến lại rồi cho vào ống nhựa màu 

xanh hàn kín hai đầu, dùng gi y  óng màu trắng  ạc qu n ở ngoài, gói vào 

miếng xốp mút màu trắng và cuốn  ăng dính xung quanh; 1,5 viên Hồng phiến 

còn lại L dùng tay nghiền rồi trộn với một phần Hêrôin và cho vào 01 lọ nhựa 

màu vàng trắng kích thước 1 x 5 cm; số hêrôin còn lại L gói vào gói nilon  an 

đầu. Sau đó L c t gói chứa 01 viên hồng phiến vào túi quần  ên phải phía dưới 

đầu gối L đang mặc; c t gói chứa hêrôin vào ví tiền để trong túi quần  ên phải 

đang mặc và c t lọ nhựa chứa hêrôin và hồng phiến trên  àn làm việc của L mục 

đích để sử dụng dần và nếu ai hỏi mua thì  án. Khoảng 11 giờ cùng ngày 

Nguyễn Hải K đến nhà L hỏi mua 100.000VNĐ hêroin, L đồng ý nhận tiền rồi 

đi vào  àn làm việc c t 100.000VNĐ vào ví của L và l y gói chứa hêroin cho 

vào 01 ống nhựa màu xanh hàn kín hai đầu, sau đó gói lại  ằng vỏ kẹo màu vàng 

nâu in chữ “Coco ta” mang ra ngoài đưa cho K thì  ị tổ công tác Công an huyện 

Mai Sơn phát hiện  ắt quả tang thu giữ niêm phong toàn  ộ vật chứng.  

Cùng ngày cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn tiến hành khám xét 

khẩn c p người, ch  ở, đồ vật đối với Nguyễn Việt L. Qua khám xét thu giữ, 

niêm phong: 2.010.000VNĐ trong tủ tại phòng ngủ của Nguyễn Việt L 

Ngày 24.01.2018 cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn phối h p với 

Công an tỉnh Sơn La tiến hành  óc mở niêm phong, cân tịnh, trích rút m u giám 

định đối với số ma túy thu giữ của Nguyễn Hải K, Nguyện Việt L. Kết quả: 

Tổng khối lư ng 01 viên nén thu giữ của Nguyễn Việt L là 0,09 gam, trích rút 

toàn  ộ ký hiệu M1; tổng khối lư ng ch t  ột màu trắng hồng thu giữ của 

Nguyễn Việt L là 0,23 gam, trích rút toàn  ộ ký hiệu M2. Tổng khối lư ng ch t 

 ột nén màu trắng thu giữ của Nguyễn Hải K là 0,034 gam, trích rút toàn  ộ gam 

kí hiệu M3. M u giám định M1 đến  M3 gửi PC54 Công an tỉnh Sơn La giám 

định loại ma túy, khối lư ng ch t ma túy 

Ngày 02.02.2018  Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La ra  ản kết 

luận giám định số 275/KLMT, kết luận: “Mẫu gửi giám định ký hiệu M1 là chất 

ma túy; Loại chất Methamphetamine; Khối lượng của mẫu gửi giám định là 

0,09 gam. Mẫu gửi giám định ký hiệu M2 là chất ma túy; Loại chất Hêrôin và 

Methamphetamine; Khối lượng của mẫu gửi giám định là 0,23 gam. Mẫu gửi 

giám định ký hiệu M3 là chất ma túy; Loại chất Hêroin; Khối lượng của mẫu 

gửi giám định là 0,034 gam”  

Tại phiên toà  ị cáo Nguyễn Việt L đ  thành khẩn khai nhận toàn  ộ hành 

vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình 

phạt cho  ị cáo. 
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Bản cáo trạng số 44/CT-VKS ngày 09/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Mai Sơn đ  truy tố  ị cáo Nguyễn Việt L về tội Mua  án trái phép ch t 

ma túy theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015  sửa đổi, 

 ổ sung năm 2017 . 

Sau khi kết thúc phần thẩm v n, đại diện Viện kiểm sát trình  ày lời luận 

tội đối với  ị cáo và đ  giữ nguyên quan điểm truy tố  ị cáo theo cáo trạng và đề 

nghị hội đồng xét xử: 

- Tuyên  ố  ị cáo Nguyễn Việt L phạm tội Mua  án trái phép ch t ma túy. 

Áp dụng tại khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015  sửa đổi,  ổ sung năm 2017 : xử phạt  ị cáo Nguyễn Việt L từ 24      

đến 30 tháng tù giam. 

Về hình phạt  ổ sung: Áp dụng khoản 2, 3 Điều 35, khoản 5 Điều 251 Bộ 

luật hình sự năm 2015  sửa đổi,  ổ sung năm 2017 : Phạt  ổ sung  ị cáo mức 

phạt từ 2.000.000VNĐ đến 3.000.000VNĐ. 

Về vật chứng: áp dụng khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015: tịch thu tiêu hủy 01 phong  ì niêm phong  ên trong chứa vỏ gói ma túy 

 an đầu, 01 lọ nhựa màu vàng, trắng hình trụ kích thước 1cm x 5cm. 

Tạm giữ để  ảo đảm thi hành án 01 điện thoại di động nh n hiệu E 01 vỏ 

màu xanh,  ạc kèm theo sim và 2.010.000đ thu giữ của  ị cáo. Tịch thu sung 

công quỹ Nhà nước 100.000đ thu giữ của  ị cáo. 

Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Điều 21, 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Buộc  ị cáo phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm 200.000VNĐ. 

Bị cáo Nguyễn Việt L tự  ào chữa: Nh t trí với nội dung luận tội của đại 

diện Viện kiểm sát. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho  ị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  

đư c thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận th y như 

sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Mai 

Sơn, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

trong quá trình điều tra, truy tố, và tại phiên tòa hôm nay không có người nào có 

ý kiến hoặc khiến nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều h p pháp. 

Xét hành vi của bị cáo Nguyễn Việt L thì th y rằng: Tại phiên tòa hôm nay 

bị cáo đ  khai nhận: Nguyễn Việt L là đối tư ng sử dụng trái phép ch t ma túy. 

Ngày 22.01.2018 Nguyễn Việt L mua trái phép 480.000VNĐ Hêrôin và 
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Methamphetamine mục đích để sử dụng và  án kiếm lời. Ngày 24.01.2018 

Nguyễn Việt L  ị tổ công tác Công an huyện Mai Sơn  ắt quả tang khi  án trái 

phép 0,034 gam Hêrôin với giá 100.000VNĐ cho Nguyễn Hải K. Qua khám xét 

thu giữ của Nguyễn Việt L 0,09 gam Methamphetamine; 0,23 gam 

Methamphetamine và Hêrôin. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù h p với  iên  ản bắt người 

phạm tội quả tang lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/01/2018,  iên  ản mở niêm 

phong, cân tịnh, trích rút m u giám định và niêm phong lại vật chứng; phù h p 

với kết luận giám định số 275/KLMT ngày 02/02/2018 của Phòng kỹ thuật hình 

sự công an tỉnh Sơn La, phù h p với  iên  ản l y lời khai,  iên  ản hỏi cung đối 

với bị cáo.... và phù h p với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Qua tranh 

luận tại phiên tòa không có gì mâu thu n. 

 Như vậy đ  có đầy đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Việt L đ  phạm vào 

tội Mua  án trái phép ch t ma túy. Với việc mua  án tổng số 0,32gam hê rô in 

và methamphetamine nhằm mục đích để sử dụng cho bản thân thì Viện kiểm sát 

truy tố và tòa án xét xử bị cáo về tội Mua  án trái phép ch t ma túy theo quy 

định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015  sửa đổi, bổ sung năm 

2017  là chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai cho  ị 

cáo. 

Điều 251 BLHS năm 2015 quy định:  Tội mua bán trái phép chất ma 

túy  

“1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm 

....” 

Trong quá trình điều tra Nguyễn Hải K khai nhận đ  mua ma túy của 

Nguyễn Việt L 02 lần. Quá trình điều tra xác minh L không thừa nhận  án ma 

túy cho K 02 lần, K không nhớ rõ thời gian địa điểm mua  án ma túy, không thu 

giữ đư c vật chứng, quá trình mua  án không ai  iết và chứng kiến do đó không 

có cơ sở để xử lý Nguyễn Việt L theo điểm   khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự 

năm 2015 “phạm tội 02 lần trở lên”. 

Xét th y tính ch t, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, Hội đồng xét xử 

th y rằng: hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, hành vi của bị 

cáo đ  trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý 

các ch t ma tuý, gây ảnh hưởng x u đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.  

Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng, nhưng  ị cáo phạm tội thuộc trường h p 

nghiêm trọng. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, dân 

sự. Biết hành vi tàng trữ, mua  án ma túy là trái phép nhưng do nghiện ma túy 

và muốn có tiền tiêu sài cho  ản thân nên bị cáo đ  phạm tội với l i cố ý. Do đó 

xét th y cần thiết cách ly  ị cáo ra khỏi đời sống x  hội một thời gian nh t định 

mới có tác dụng cải tạo giáo dục đối với bị cáo, đồng thời mới có tác dụng răn 

đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 
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Tuy nhiên khi lư ng hình cũng cần xem xét các tình tiết: Quá trình điều 

tra và tại phiên toà ngày hôm nay  ị cáo đều có thái độ thành khẩn khai  áo, ăn 

năn hối cải; mẹ của bị cáo là người có công với cách mạng đư c nhà nước tặng 

thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì.  Đây là tình tiết giảm nhẹ đư c quy 

định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015  sửa đổi, bổ 

sung năm 2017  để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo phần nào. 

Về hình phạt  ổ sung: Quá trình điều tra và thẩm v n công khai tại phiên 

toà th y rằng. Bị cáo phạm tội vì động cơ vụ l i. Trong vụ án  ị cáo có  ị tạm 

giữ một số tài sản có giá trị. Do vậy cần thiết phải áp dụng hình phạt  ổ sung là 

phạt tiền đối với  ị cáo với mức phạt 2.000.000đ là phù h p. 

Về vật chứng của vụ án: 

Toàn  ộ số hê rô in, methamphetamine thu giữ của  ị cáo đ  đư c trích 

rút làm m u giám định không hoàn lại. Vỏ  ao  ì niêm phong tang vật  an đầu, 

hộp nhựa đựng ma túy  an đầu không có giá trị sử dụng sẽ đư c tịch thu tiêu 

hủy theo quy định của pháp luật.  

Đối với chiếc điện thoại di động nh n hiệu E01 vỏ màu xanh,  ạc và 

2.010.000đ thu giữ của  ị cáo là tài sản của  ị cáo không liên quan đến việc 

phạm tội. Nên không tịch thu sung công quỹ Nhà nước mà cần đư c tạm giữ để 

 ảo đảm thi hành hình phạt  ổ sung đối với  ị cáo. 

Đối với 100.000đ thu giữ của  ị cáo L là số tiền có đư c do L  án ma túy 

cho Long. Do vậy, cần tịch thu sung công quỹ Nhà Nước. 

Đối với người đàn ông  án ma túy cho L. L không  iết họ tên, tuổi, địa 

chỉ, quá trình trao đổi không ai  iết, chứng kiến nên Cơ quan điều tra Công an 

huyện Mai Sơn không có cơ sở để điều tra xác minh 

Đối với Nguyễn Hải K người mua ma túy của L. Quá trình điều tra xác 

định khối lư ng hêrôin K mua và c t giữ không đủ yếu tố c u thành tội phạm 

tàng trữ trái phép ch t ma tuý,  ản thân K chưa có tiền án tiền sự nên Công an 

huyện Mai Sơn đ  ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với K  ằng 

hình thức phạt tiền 1.500.000 VNĐ. Cần ch p nhận. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

    Tuyên  ố bị cáo Nguyễn Việt L phạm tội: "Mua  án trái phép ch t ma 

tuý". 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015  sửa đổi, bổ sung năm 2017 : 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Việt L 24  hai mươi  ốn  tháng tù giam. Thời hạn 

tù tính từ ngày tạm giữ (24/01/2018). 

Áp dụng khoản 3 Điều 35, khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017 : Phạt bổ sung bị cáo 2.000.000đ  hai triệu đồng) để 

sung công quỹ Nhà nước. 
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2. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015: 

Tịch thu tiêu hủy 01 phong  ì niêm phong  ên trong chứa vỏ gói ma túy 

 an đầu, 01 lọ nhựa màu vàng, trắng hình trụ kích thước 1cm x 5cm. 

Tạm giữ để  ảo đảm thi hành án 01 điện thoại di động nh n hiệu E 01 vỏ 

màu xanh,  ạc kèm theo sim và 2.010.000đ thu giữ của  ị cáo.  

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 100.000đ thu giữ của  ị cáo. 

3. Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 21, Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Buộc  ị cáo phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm là 200.000đ  Hai trăm nghìn đồng chẵn . 

Bị cáo đư c quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Toà án tỉnh Sơn La; 

- Sở tư pháp tỉnh Sơn La; 

- Viện KSND Mai Sơn ; 

- Viện KSND tỉnh Sơn La ; 

 - Nhà tạm giữ Công an huyện Mai Sơn ; 

- Công an huyện Mai Sơn ; 

- Chi cục THADS Mai Sơn ; 

- Bị cáo;  

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Nga 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


